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laPHẦN 3 – PHÂN HỆ TIỀN GỬI CÓ KỲ HẠN

1. DAT_FDACCOUNT
Quản lý thông tin tổng quát về tài khoản có kỳ hạn của khách hàng

2. DAT_FDMAST
Quản lý thông tin tổng quát về sổ FDR của khách hàng

3. DAT_FDHOLD
Quản lý thông tin về các sổ FDR bị phong toả

4. DAT_FIFDHISTORY
Lưu lịch sử giao dịch tài chính

5. DAT_FDACRHISTORY
Lịch sử tính lãi trên tài khoản

6. DAT_MBFDHISTORY
Lịch sử giao dịch bảo trì (MBASE)

7. PAR_FDPRODUCT
Quản lý thông tin về các loại sản phẩm tiền gủi có kỳ hạn

8. PAR_FDPENTYPE
Quản lý thông tin về các loại phạt của FD

9. DAT_FDSCHD
Lưu thông tin các kỳ nộp tiền của tiết kiệm tích lũy giá trị hoặc tiết kiệm tích lũy thời gian.

10. DAT_FDTRANSFER
Lưu thông tin chuyển nhượng sổ tiết kiệm.

11. LOG_FDTRANS
Lưu thông tin hạch toán chi tiết.

12. LOG_FDTRHIST
Lưu thông tin lịch sử hạch toán chi tiết.

13. DAT_FDBOOK
Lưu thông tin quản lí sổ tiết kiệm

14. DAT_FIFDHISTORY_TMP
Lưu tạm giao dịch tài chính

15. LOG_FDEARLYW
Lưu log giao dich in sổ tiết kiệm
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16. LOG_FDPRTWSG
Lưu log các giao dịch in có chữ lý kèm theo

17. PAR_FDEARPRD
Lưu các sản phẩm tiền gửi áp dụng lấy lãi suất chiết khấu

18. DAT_GIFTCON
19. DAT_GIFTDETAIL
20. DAT_GIFTMAST
21. DAT_GIFTTODEPTCD
22. DAT_GIFTTODEPTCDHIST
23. DAT_GIFTTOFD
24. DAT_GIFTTOUSE
25. LOG_GIFTTODEPTCD
26. PAR_GIFTTRANF
27. PAR_FDPENTYPE
28. PAR_FDINTVARCDPRD
29. PAR_FDINTVARCDBRN
30. PAR_FDINTVARCD
31. PAR_FDTERMDAY
32. PAR_FDTYPE
33. PAR_FDAWPRDLIST
34. PAR_FDAWPRD
35. PAR_FD_FIELDS_DEF
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FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã ngân hàng/ Bank ID
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh/ Branch Code
3 ACCTNO VARCHAR2(20) N Số tài khỏan/ Account Number
4 ACNAME VARCHAR2(50) N Tên tài khỏan/ Account Name
5 ACTYPE VARCHAR2(2) N Loại tài khỏan/ Account Type
6 CURCODE VARCHAR2(3) N Mã tiền tệ/ Currency Code
7 STATUS VARCHAR2(1) N Trạng thái tài khỏan/ Account Status
8 CURBAL NUMBER(20,2) Y Số tiền d/ Current Balance
9 CIFNO NUMBER(10,0) Y Mã số khách hàng/ Cif Number
10 OPNDATE DATE(7) Y Ngày mở/ Open Date

11 LTXNDATE DATE(7) Y
Ngày giao dịch cuối cùng/ Last
Transaction Date

12 ACCINT NUMBER(20,6) Y Lãi cộng dồn/ Accrued Interest
13 HLDAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phong tỏa/ Hold Amount
14 OPNBAL NUMBER(20,2) Y Số d mở/ Opening balance

15 LSTYBAL NUMBER(20,2) Y
Số đủ cuối năm trớc/ Last year end
balance

16 LSTQBAL NUMBER(20,2) Y
Số d cuối quý trớc/ Last quarter end
balance

17 LSTMBAL NUMBER(20,2) Y
Số đủ cuối tháng trớc/ Last month end
balance

18 LSTDBAL NUMBER(20,2) Y Số d ngày hôm qua/ Yesterday balance
19 LTDAMTDB NUMBER(20,2) Y Số tiền đã trả LTD/ LTD Amount Debit

20 LTDCNTDB NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch ghi nợ LTD/ LTD Debit
Count

21 LTDAMTCR NUMBER(20,2) Y
Số tiền tính đợc LTD/ LTD Amount
Credit

22 LTDCNTCR NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch tính đợc LTD/ LTD Credit
Count

23 YTDAMTDB NUMBER(20,2) Y Số tiền đã trả YTD/ YTD Amount Debit

24 YTDCNTDB NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch ghi nợ YTD/ YTD Debit
Count
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25 YTDAMTCR NUMBER(20,2) Y
Số tiền tính đợc YTD/ YTD Amount
Credit

26 YTDCNTCR NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch tính đợc YTD/ YTD Credit
Count

27 QTDAMTDB NUMBER(20,2) Y Số tiền đã trả QTD/ QTD Amount Debit

28 QTDCNTDB NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch ghi nợ QTD/ QTD Debit
Count

29 QTDAMTCR NUMBER(20,2) Y
Số tiền tính đợc QTD/ QTD Amount
Credit

30 QTDCNTCR NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch tính đợc QTD/ QTD Credit
Count

31 MTDAMTDB NUMBER(20,2) Y Số tiền đã trả MTD/ MTD Amount Debit

32 MTDCNTDB NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch ghi nợ MTD/ MTD Debit
Count

33 MTDAMTCR NUMBER(20,2) Y
Số tiền tính đợc MTD/ MTD Amount
Credit

34 MTDCNTCR NUMBER(10,0) Y
Số giao dịch tính đợc MTD/ MTD Credit
Count

35 LTDINTP NUMBER(20,2) Y Lãi suất đã trả LTD/ LTD Interest Paid
36 YTDINTP NUMBER(20,2) Y Lãi suất đã trả YTD/ YTD Interest Paid
37 QTDINTP NUMBER(20,2) Y Lãi suất đã trả QTD/ QTD Interest Paid
38 MTDINTP NUMBER(20,2) Y Lãi suất đã trả MTD/ MTD Interest Paid
39 FDSIC1 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 1/ Special Code1
40 FDSIC2 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 2/ Special Code2
41 FDSIC3 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 3/ Special Code3
42 FDSIC4 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 4/ Special Code4
43 FDSIC5 VARCHAR2(1) Y Mã đặc biệt 5/ Special Code5

44 LSTDATE DATE(7) Y
Ngày cập nhật cuối/ Last Maintenance
Date

45 OFRCODE VARCHAR2(10) Y Mã nhân viên/ Officer Code
46 SUPCODE VARCHAR2(10) Y Mã ngời duyệt/ Supervisor Code
47 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation Name
48 EFFDATE DATE(7) Y Ngày hiệu lực/ Effective Date
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49 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date

2. DAT_FDMAST

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã ngân hàng/ bank id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh/ branch code
3 ACCTNO VARCHAR2(20) N Số tài khỏan/ account number
4 CIFNO NUMBER(10,0) N Mã số khách hàng/ cif number
5 PRDCODE VARCHAR2(10) N Mã sản phẩm/ product code
6 CURCODE VARCHAR2(3) N Mã tiền tệ/ Currency Code
7 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái tài khỏan/ Account status
8 INTCODE VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất/ interest code
9 INTRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất/ interate
10 VARCODE VARCHAR2(5) Y Mã biên độ (+/-)/ variance code
11 VARRATE NUMBER(8,4) Y Biên độ lãi suất/ variance value
12 FDRNO VARCHAR2(5) Y Số FD/ FD Receipt number
13 SERNO VARCHAR2(20) Y Số seri/ serial number
14 FDTERM NUMBER(5,0) Y Kỳ hạn gửi/ Fd Term
15 FDTRMCD VARCHAR2(1) Y Mã thời hạn FD(D/M/Y)/ FD Term code
16 INTERM NUMBER(5,0) Y Kỳ hạn trả lãi/ Interest Term

17 INTRMCD VARCHAR2(1) Y
Mã kỳ hạn trả lãi/ Interest Term Code
(D/M/Y)

18 ORGDATE DATE(7) Y Ngày mở (lần đầu)/ original issued date

19 OPNDATE DATE(7) Y
Ngày mở/ Ngày đáo hạn/ open/renewal
date

20 INTDATE DATE(7) Y Ngày trả lãi cuối/ interest date
21 NXTINTDT DATE(7) Y Ngày trả lãi kế tiếp/ next interest date

22 RENPRD VARCHAR2(10) Y
Mã sản phẩm khi đáo hạn/ renew product
code

23 RENCODE VARCHAR2(1) Y
Tự động đáo hạn/ Renewal Code (0:
manual renewal)

24 PENTYPE VARCHAR2(5) Y Mã phạt/ Penalty code
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25 RENPCD VARCHAR2(5) Y
Mã phạt khi đáo hạn/ Renewal Penalty
Code

26 PMTMODE VARCHAR2(1) Y Phơng thức thanh tóan/ Payment Mode
27 INTDISP VARCHAR2(1) Y Phơng thức trả lãi/ Interest Disposition

28 INTACCT VARCHAR2(20) Y
Tài khỏan trả lãi/ Interest Disposal
Account

29 INTADDON VARCHAR2(1) Y Lãi nhập gốc/ Interest Add on to principal
30 PRNDISP VARCHAR2(1) Y Hình thức trả gốc/ Principal Disposition

31 PRNACCT VARCHAR2(20) Y
Tài khỏan trả gốc/ Principal disposal
Account

32 CURBAL NUMBER(20,2) Y Số tiền d/ current balance
33 ACCINT NUMBER(20,6) Y Lãi suất cộng dồn/ accrued interest
34 HLDAMT NUMBER(20,2) Y Tiền phong tỏa/ hold amount
35 RENCNT NUMBER(5,0) Y Số lần đáo hạn/ Renewal Counter

36 OPNAMT NUMBER(20,2) Y
Số d mở sổ/Số d đáo hạn/ Deposit
Opening Balance/Last Renewal Balance

37 ANTINT NUMBER(20,6) Y Lãi dự tính/ anticipated interest
38 WDRINT NUMBER(20,6) Y Lãi cha lãnh/ Withdrawal Interest

39 TTDINT NUMBER(20,6) Y
Lãi trong kỳ/ Term To Date  Accrued
Interest (FD Term)

40 PREINT NUMBER(20,6) Y Lãi cha trả/ Prepaid Interest
41 MATDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn/ Maturity Date
42 PRVBAL NUMBER(20,2) Y Số d hôm qua/ Yesterday balance
43 DLYINT NUMBER(20,6) Y Ngày cộng dồn/ Daily Accrual
44 YTDINT NUMBER(20,6) Y Lãi suất YTD/ Year to date Interest
45 LTDINT NUMBER(20,6) Y Lãi suất LTD/ Life To Date Interest
46 LSTDATE DATE(7) Y Ngày cập nhật cuối/ last maintenance date
47 OFRCODE VARCHAR2(10) Y Mã nhân viên/ Officer Code
48 SUPCODE VARCHAR2(10) Y Mã ngời duyệt/ Supervisor code
49 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation Name
50 EFFDATE DATE(7) Y Ngày hiệu lực/ Effective Date
51 PRDTYPE VARCHAR2(2) Y Lọai sản phẩm/ Product Type
52 MARGREN VARCHAR2(1) Y Cộng biên độ khi quay vòng/ Renew With
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Margin
53 DEPAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền gửi vào/ Deposit Amount

54 LRENDT DATE(7) Y
Ngày quay vòng cuối cùng/ Last Renewal
Date

55 PRVPRD VARCHAR2(10) Y
Mã sản phẩm khác/ Previous Product
code

56 PENAMT NUMBER(20,2) Y Tìền phạt/ Penalty Amount
57 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
58 PARWDRL VARCHAR2(1) Y Rút từng phần/ Partial withdrawal
59 PRVRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất cũ/ Old Interest Rate

60 YSTACR NUMBER(20,6) Y
Doanh số tính lãi hôm qua/ Yesterday
Interest Accrual

61 LSTMACR NUMBER(20,6) Y
Lãi cộng dồn cuối tháng trớc/ Last Month
End Accrual

62 LSTQACR NUMBER(20,6) Y
Lãi cộng dồn cuối quý trớc/ Last Quarter
End Accrual

63 LSTYACR NUMBER(20,6) Y
Lãi cộng dồn cuối năm trớc/ Last Year
End Accrual

64 PMRATCD VARCHAR2(5) Y Số Past maturity Rate Number
65 PMRATE NUMBER(8,4) Y Past Maturity Rate
66 PMVAR NUMBER(8,4) Y Past maturity Variance
67 YBASE NUMBER(1,0) Y Cơ sở năm/ Year base
68 LTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi tính đợcLTD/ LTD Interest Credit
69 LTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả LTD/ LTD Interest Debit
70 YTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi tính đợc YTD/ YTD Interest  Credit
71 YTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả YTD/ YTD Interest Debit
72 QTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi tính đợc QTD/ QTD Interest Credit
73 QTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả QTD/ QTD Interest Debit
74 MTDINTCR NUMBER(20,6) Y Lãi tính đợc MTD/ MTD Interest Credit
75 MTDINTDB NUMBER(20,6) Y Lãi đã trả MTD/ MTD Interest Debit

76 PMTAMT NUMBER(20,2) Y
Số tiền thanh tóan/ Payment Amount
(Prepaid Interest)

77 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Mã phòng/Department Code
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78 MODINT NUMBER(20,6) Y
79 PRIVDATE DATE(7) Y
80 PENRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất rút trước hạn
81 PENRATECD VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất rút trước hạn
82 RSFLD01 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
83 RSFLD02 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
84 RSFLD03 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
85 RSFLD04 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
86 RSFLD05 VARCHAR2(50) Y Che do chu ky
87 RSFLD06 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
88 RSFLD07 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
89 RSFLD08 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
90 RSFLD09 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
90 RSFLD10 VARCHAR2(50) Y Dự phòng
92 RSFLD11 DATE Y Dự phòng
93 RSFLD12 DATE Y Dự phòng
94 RSFLD13 DATE Y Dự phòng
95 RSFLD14 DATE Y Dự phòng
96 RSFLD15 DATE Y Dự phòng
97 RSFLD16 NUMBER(20,2) Y Dự phòng
98 RSFLD17 NUMBER(20,2) Y Dự phòng
99 RSFLD18 NUMBER(20,2) Y Dự phòng
100 RSFLD19 NUMBER(20,2) Y Dự phòng
101 RSFLD20 NUMBER(20,2) Y Dự phòng

3. DAT_FDHOLD

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng/ Bank id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh/ Branch Code
3 ACCTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khỏan/ Account Number
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4 FDRNO VARCHAR2(5) Y Số FDR/ FDR Number

5 PBSERNO VARCHAR2(20) Y
Số serial tiền gửi Ngân hàng/ Passbokk
Serial number

6 CURCODE VARCHAR2(3) Y Mã tiền tệ/ Currency code
7 SEQNO NUMBER(3,0) Y Số TT/ Sequence number
8 HLDCODE VARCHAR2(2) Y Mã phong tỏa/ Hold code
9 HLDAMT NUMBER(20,2) Y Tiền phong tỏa/ Hold Amount
10 CHGAMT NUMBER(20,2) Y Tiển phí/ Charge Amount
11 EXPDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn/ Expiry Date
12 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1/ Remarks line 1
13 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2/ Remarks line 2
14 CRTDATE DATE(7) Y Ngày tạo/ Created date
15 CRTUSR VARCHAR2(10) Y Ngời tạo/ Created by
16 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt/ Supervisor ID
17 LSTDATE DATE(7) Y Ngày cập nhật cuối/ Last maintanace date

18 LSTUSR VARCHAR2(10) Y
Ngời cập nhật cuối/ Last Maintenance
user

19 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation name
20 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
21 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái bản ghi/ Record Status

4. DAT_FIFDHISTORY

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng/ Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh/ Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) Y Số TT/ Sequence Number
4 FDSEQ NUMBER(10,0) Y Số thứ tự FD/ FD Sequence Number
5 DORC VARCHAR2(1) Y Nợ/ Có/ Debit/Credit
6 SSTXN VARCHAR2(5) Y Mã giao dịch BTS / BTS Txn Code
7 FDTXN VARCHAR2(3) Y Mã giao dịch DD/ DD Txn Code
8 TXNDATE DATE(7) Y Ngày giao dịch/ Txn Date
9 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái/ Status
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10 SOURCE VARCHAR2(2) Y Mã nguồn/ Source Code
11 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Mã ảnh hởng/ Affect Code
12 ACTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khỏan/ Account Number
13 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Tiền tệ/ Currency
14 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Số tiền/ Amount
15 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Số dự tính/ Accrual Balance
16 INTPAID NUMBER(20,2) Y Lãi suất đã trả/ Interest paid
17 INTRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất thực/ Interest Rate
18 PENAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phạt/ Penalty amount
19 ACTBRN VARCHAR2(3) Y Tài khỏan chi nhánh/ Account Branch
20 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Cục chi nhánh/ Service Branch
21 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Mã họat động/ Action Code

22 PBSERNO VARCHAR2(20) Y
Số serial gửi Ngân hàng/ Passbook Serial
number

23 CHQLOW VARCHAR2(20) Y Số sec thấp/ Cheque number - low
24 CHQHIGH VARCHAR2(20) Y Số sec cao/ Cheque number - high
25 FRFDR VARCHAR2(5) Y Số FDR chi/ From FDR Number
26 TOFDR VARCHAR2(5) Y Số FDR đến/ To FDR Number
27 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời cập nhật/ User Id
28 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt/ Supervisor Id
29 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1/ Remark Line 1
30 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2/ Remark Line 2
31 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3/ Remark Line 3
32 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4/ Remark Line 4
33 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
34 PREINT NUMBER(20,2) Y Lãi suất cha trả/ Prepaid Interest
35 PMTAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phải trả/ Payment Amount (CD)
36 FDTERM NUMBER(5) Y Kỳ hạn gỏi/ Fd Term
37 FDTRMCD VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạnFD(D/M/Y)/ FD Term code
38 MATDATE DATE Y Ngày hạn
39 AMTCCHG NUMBER(20,2) Y Số tiền phí kiểm đếm
40 CIFNO NUMBER(10,0) Y Mã số khách hàng
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41 NAME1 VARCHAR2(50) Y Tên1 (Tiếng Việt)/ Full Name 1
42 IDNO VARCHAR2(20) Y Se ID/ ID Number
43 IDDATE DATE(7) Y Ngày cấp/ ID Date
44 IDPLACE VARCHAR2(50) Y Nơi cấp/ ID Place

5. DAT_FDACRHISTORY

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng/ Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh/ Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) Y Số thứ tự/ Sequence Number
4 FDSEQ NUMBER(10,0) Y Số thứ tự FD/ FD Sequence Number
5 DORC VARCHAR2(1) Y Nợ/ Có/ Debit/Credit
6 SSTXN VARCHAR2(5) Y Mã giao dịch BTS/ BTS Txn Code
7 FDTXN VARCHAR2(3) Y Mã giao dịch DD/ DD Txn Code
8 TXNDATE DATE(7) Y Ngày giao dịch/ Txn Date
9 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái/ Status
10 SOURCE VARCHAR2(2) Y Mã nguồn/ Source Code
11 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Mã ảnh hởng/ Affect Code
12 ACTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khỏan/ Account Number
13 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Tiền tệ/ Currency
14 AMOUNT NUMBER(20,6) Y Số tiền/ Amount
15 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Số d tính/ Accrual Balance
16 INTPAID NUMBER(20,2) Y Lãi đã trả/ Interest paid
17 INTRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất thực/ Interest Rate
18 PENAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phạt/ Penalty amount
19 ACTBRN VARCHAR2(3) Y Tài khỏan chi nhánh/ Account Branch
20 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Cục chi nhánh/ Service Branch
21 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Mã họat động/ Acction Code

22 PBSERNO VARCHAR2(20) Y
Số serial tiền gửi Ngân hàng/ Passbook
Serial number

23 CHQLOW VARCHAR2(20) Y Số sec thấp/ Cheque number - low
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24 CHQHIGH VARCHAR2(20) Y Số sec cao/ Cheque number - high
25 FRFDR VARCHAR2(5) Y Số FDR gửi/ From FDR Number
26 TOFDR VARCHAR2(5) Y Số FDR nhận/ To FDR Number
27 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời cập nhật/ User Id
28 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt/ Supervisor Id
29 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1/ Remark Line 1
30 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2/ Remark Line 2
31 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3/ Remark Line 3
32 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4/ Remark Line 4
33 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
34 PREINT NUMBER(20,2) Y Lãi cha trả/ Prepaid Interes
35 PMTAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phải trả/ Payment Amount
36 FDTERM NUMBER(5) Y Kỳ hạn gỏi/ Fd Term
37 FDTRMCD VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạnFD(D/M/Y)/ FD Term code
38 MATDATE DATE Y Ngày hạn
39 AMTCCHG NUMBER(20,2) Y Số tiền phí kiểm đếm
40 CIFNO NUMBER(10,0) Y Mã số khách hàng
41 NAME1 VARCHAR2(50) Y Tên1 (Tiếng Việt)/ Full Name 1
42 IDNO VARCHAR2(20) Y Se ID/ ID Number
43 IDDATE DATE(7) Y Ngày cấp/ ID Date
44 IDPLACE VARCHAR2(50) Y Nơi cấp/ ID Place

6. DAT_MBFDHISTORY

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Mã ngân hàng/ Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh/ Branch Code
3 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời cập nhật/ User Id
4 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt/ Supervisor Id
5 APPCODE VARCHAR2(2) N Mã phân hệ/ Application Code
6 TBLNAME VARCHAR2(20) N Tên bảng/ Table Name
7 ACCTNO VARCHAR2(20) N Số tài khỏan/ Account Number
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8 ACCCODE VARCHAR2(1) N Mã họat động/ Action Code
9 FLDNAME VARCHAR2(20) Y Tên trờng/ Field name
10 NEWVALUE VARCHAR2(50) Y Giá trị mới/ New Value
11 OLDVALUE VARCHAR2(50) Y Giá trị cũ/ Old Value
12 CHGDATE DATE(7) N Ngày thay đổi/ Change Date
13 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
14 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation Name
15 FDRNO VARCHAR2(5) Y Mã số FDR/ FDR Number
16 HLDSEQ NUMBER(3,0) Y Số TT phong tỏa/ Hold Sequence Number

7. PAR_FDPRODUCT

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) N Bank ID/Ma NH
2 PRDCODE VARCHAR2(10) N Product Type/Ma SP
3 PRDDESC VARCHAR2(50) N Product Type Description
4 CURCODE VARCHAR2(3) N Currency Code
5 GLCODE VARCHAR2(3) Y Group Code
6 ACRMTHD VARCHAR2(1) Y Accrual Method
7 YEARBS NUMBER(1,0) N Year Base Code
8 FDTERM NUMBER(5,0) Y FD Term
9 FDTRCD VARCHAR2(1) Y FD Term Code (D/W/M/Y)
10 INTERM NUMBER(5,0) Y Interest Term
11 INTRCD VARCHAR2(1) Y Interest Term Code (D/W/M/Y)
12 INTCODE VARCHAR2(5) Y Interest Rate Code
13 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest Rate
14 FLRRATE NUMBER(8,4) Y Minimum interest rate
15 CEILRATE NUMBER(8,4) Y Maximum interest rate
16 SPLTACR VARCHAR2(1) Y Tier Rate/Lai bac thang
17 ALTRATE VARCHAR2(1) Y Alternate Rate/Lai suat tha noi

18 PMFLOOR NUMBER(8,4) Y
Past maturity floor rate/LS qua han
san

19 PMCEIL NUMBER(8,4) Y Past maturity ceiling rate/LS qua han
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tran
20 MINAMT NUMBER(20,2) Y Minimum amount/So tien nho nhat

21 PARWDRL VARCHAR2(1) Y
Allow Partial Wdrl/Chp phep rut
tung phan

22 INITDEP NUMBER(20,2) Y Initial Deposit/So tien gui ban dau

23 PRDLMT NUMBER(20,2) Y
Product Limit/Han muc theo san
pham

24 RENPRD VARCHAR2(10) Y
Renewal Product code/Ma Sp khi
dao han

25 RENINCD VARCHAR2(5) Y
Renewal Interest Rate Code/Ma LS
khi dao han

26 RENPEN VARCHAR2(10) Y
Renewal Penalty type/Ma phat khi
dao han

27 PENTYP VARCHAR2(10) Y Penalty type/Ma phat
28 ACRBAL VARCHAR2(1) Y Accrual balance type/So du tinh lai

29 RSVPCT NUMBER(8,4) Y
Reserve percentage/Ty le du tru bat
buoc

30 RENNOT VARCHAR2(1) Y

Renewal with uncollected Interest
addon/ Nhap goc lai treo (voi loai tra
lai ky)

31 DAYDOR NUMBER(5,0) Y
Number Days for Dormant/So ngay
chuyen TT khong hoat dong

32 PMNBTP VARCHAR2(1) Y Minimum Balance type/
33 PMNBAL NUMBER(20,2) Y Minimum Bal to maintain
34 ITRINT VARCHAR2(1) Y Interim interest accrued
35 IRATCD VARCHAR2(5) Y Interim Rate Number
36 FRATCD VARCHAR2(5) Y Final Rate Number
37 PRDSDAT DATE(7) Y Product Start date
38 PRDEDAT DATE(7) Y Product End date
39 BALRAT2 NUMBER(20,2) Y Balance rate 2
40 INTCOD2 VARCHAR2(5) Y Interest rate no 2
41 INTRAT2 NUMBER(8,4) Y Interest rate 2
42 BALRAT3 NUMBER(20,2) Y Balance rate 3
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43 INTCOD3 VARCHAR2(5) Y Interest rate no  3
44 INTRAT3 NUMBER(8,4) Y Interest rate  3
45 BALRAT4 NUMBER(20,2) Y Balance rate 4
46 INTCOD4 VARCHAR2(5) Y Interest rate no 4
47 INTRAT4 NUMBER(8,4) Y Interest rate  4
48 BALRAT5 NUMBER(20,2) Y Balance rate  5
49 INTCOD5 VARCHAR2(5) Y Interest rate no 5
50 INTRAT5 NUMBER(8,4) Y Interest rate 5
51 BALRAT6 NUMBER(20,2) Y Balance rate 6
52 INTCOD6 VARCHAR2(5) Y Interest rate no 6
53 INTRAT6 NUMBER(8,4) Y Interest rate  6
54 BALRAT7 NUMBER(20,2) Y Balance rate  7
55 INTCOD7 VARCHAR2(5) Y Interest rate no 7
56 INTRAT7 NUMBER(8,4) Y Interest rate  7
57 BALRAT8 NUMBER(20,2) Y Balance rate  8
58 INTCOD8 VARCHAR2(5) Y Interest rate no 8
59 INTRAT8 NUMBER(8,4) Y Interest rate 8
60 BALRAT9 NUMBER(20,2) Y Balance rate 9
61 INTCOD9 VARCHAR2(5) Y Interest rate no 9
62 INTRAT9 NUMBER(8,4) Y Interest rate 9

63 PMRATCD VARCHAR2(5) Y
Past maturity Rate Number/Ma LS
qua han

64 PMRATE NUMBER(8,4) Y Past Maturity Rate/LS qua han

65 PMAMT2 NUMBER(20,2) Y
Past maturity Amount 2/ So du qua
han 2

66 PMRTCD2 VARCHAR2(5) Y
Past maturity Rate No 2 /Ma LS qua
han 2

67 PMRATE2 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate 2 / Ls qua han 2
68 PMAMT3 NUMBER(20,2) Y Past maturity Amount   3
69 PMRTCD3 VARCHAR2(5) Y Past maturity Rate No  3
70 PMRATE3 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate   3
71 PMAMT4 NUMBER(20,2) Y Past maturity Amount 4
72 PMRTCD4 VARCHAR2(5) Y Past maturity Rate No 4
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73 PMRATE4 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate  4
74 PMAMT5 NUMBER(20,2) Y Past maturity Amount 5
75 PMRTCD5 VARCHAR2(5) Y Past maturity Rate No  5
76 PMRATE5 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate 5
77 PMAMT6 NUMBER(20,2) Y Past maturity Amount 6
78 PMRTCD6 VARCHAR2(5) Y Past maturity Rate No 6
79 PMRATE6 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate 6
80 PMAMT7 NUMBER(20,2) Y Past maturity Amount 7
81 PMRTCD7 VARCHAR2(5) Y Past maturity Rate No 7
82 PMRATE7 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate  7
83 PMAMT8 NUMBER(20,2) Y Past maturity Amount 8
84 PMRTCD8 VARCHAR2(5) Y Past maturity Rate No 8
85 PMRATE8 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate 8
86 PMAMT9 NUMBER(20,2) Y Past maturity Amount 9
87 PMRTCD9 VARCHAR2(5) Y Past maturity Rate No 9
88 PMRATE9 NUMBER(8,4) Y Past maturity Rate 9
89 GLPRN VARCHAR2(10) Y GL Account for Principal - Du goc

90 GLINT1 VARCHAR2(10) Y
GL Account for Interest payable - lai
du tra FD/CD qua han

91 GLINT2 VARCHAR2(10) Y
GL Account for Interest (lai cho
phan bo CD)

92 GLINT3 VARCHAR2(10) Y
GL Account for Uncollected Interest
(Cac khoan phai tra-Lai chua thu)

93 GLINT4 VARCHAR2(10) Y
FD Interest Expense Account - Chi
phi tra lai

94 GLHLD VARCHAR2(10) Y GL Account for  Holding
95 CRTUSR VARCHAR2(10) Y Created by
96 CRTDAT DATE(7) Y Created date
97 MANUSR VARCHAR2(10) Y Last Maintenance User
98 MANDAT DATE(7) Y Last Maintenance Date
99 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Workstation Name
100 TYPE VARCHAR2(2) Y FD Type
101 PMYBASE NUMBER(1,0) Y year base for past matured accrual
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102 SPLTCNT NUMBER(1,0) Y Number of Tiers/Số bậc lãi suất

103 PMTIER VARCHAR2(1) Y
PM Tier Rate (Y/N)/Lãi đáo hạn bậc
thang

104 PMTRCN NUMBER(1,0) Y PM Tier Count/Số bậc lãi đáo hạn
105 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái
106 CHGWE VARCHAR2(1) Y Phat khi rút trước hạn(Y/N)
107 CHGEDAY NUMBER(3) Y 0
108 CHGRATE NUMBER(20,4) Y 0 Phí suất

109 CHGVATTP VARCHAR2(1) Y
Lãi tính VAT khi thu phí (I-
VAT trong /O-VAT ngoµi)

110 CHGVATR NUMBER(20,4) Y 0 10% VAT
111 CHGACCT VARCHAR2(10) Y

112 ADDBAL VARCHAR2(1) Y

Y: cho phép thêm, N hay
null: Không cho phép

113 TERMNO NUMBER(1) Y Số kỳ sử dụng
114 TERM1 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ1
115 TRMCD1 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ1
116 RATECD1 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ1
117 RATE1 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 1
118 TERM2 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ2
119 TRMCD2 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ2
120 RATECD2 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ2
121 RATE2 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 2
122 TERM3 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ3
123 TRMCD3 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ3
124 RATECD3 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ3
125 RATE3 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 3
126 TERM4 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ4
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127 TRMCD4 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ4
128 RATECD4 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ4
129 RATE4 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 4
130 TERM5 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ5
131 TRMCD5 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ5
132 RATECD5 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ5
133 RATE5 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 5
134 TERM6 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ6
135 TRMCD6 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ6
136 RATECD6 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ6
137 RATE6 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 6
138 TERM7 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ7
139 TRMCD7 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ7
140 RATECD7 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ7
141 RATE7 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 7
142 TERM8 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ8
143 TRMCD8 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ8
144 RATECD8 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ8
145 RATE8 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 8
146 TERM9 NUMBER(3) Y Kỳ hạn thứ9
147 TRMCD9 VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn thứ9
148 RATECD9 VARCHAR2(5) Y Mã lãi suất thứ9
149 RATE9 NUMBER(8,4) Y lai suat thu 9
150 RENPRDDFT VARCHAR2(10) Y M· sản phẩmÆc ®Þnh
151 FDTYPE VARCHAR2(3) Y Lãi tiền gởi
152 CHKCSH VARCHAR2(1) Y Có kiểm tra giao dịch gửi tiền

mặt(Y/N)
153 CHGMIN NUMBER(20,2) Y Phí tối thiểu
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154 CHGMAX NUMBER(20,2) Y Phí tối đa = 0(null) thì không xét
155 INTADDON VARCHAR2(1) Y Nhập gốc
156 INTDISP VARCHAR2(1) Y Hình thức trả lãi
157 CURINTDISP VARCHAR2(3) Y Loại tiền Hình thức trả lãi
158 GLINT5 VARCHAR2(10) Y Tài khoản GL treo Lãi khác loại

tiền
159 WRNINFO1 VARCHAR2(2042) Y Thông tincảnh báo
160 WRNINFO2 VARCHAR2(2042) Y Thông tin cảnh báo
161 CURINFD VARCHAR2(1) Y Loại tiền nhận: có theo loại tiền

của sổ tiết kiệm?
162 CFTYPE VARCHAR2(256) Y code_ciftype: 01|02...
163 BNDCODE VARCHAR2(10) Y Mã đợt kỳ phiếu
164 CIFLIMIT NUMBER(20,2) Y Hạn mức theo khách hàng
165 PREWDTYPE VARCHAR2(1) Y Y/N có cho phép rút tiền ngày liền

kề trước ngày đến hạn
166 CHGHOLIDAY VARCHAR2(1) Y Y/N - N (Null):Tinh trong (vd 2)

ngày làm việc; Y : Tinh trong (vd
2) ngày kể cả ngày nghỉ

167 ACCOUNT_TYPE VARCHAR2(3) Y Loai tai khoan
168 CIF_TYPE VARCHAR2(1) Y I:ca nhan, B: to chuc
169 VARINTRATE_VIP NUMBER(8,4) Y Bien do cua Vip
170 VARINTRATE_VVIP NUMBER(8,4) Y Bien do cua Very Vip
171 VARINTRATE_STAFF NUMBER(8,4) Y Bien do cua  nhan vien

8. PAR_FDPENTYPE

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Branch Code
3 PENTYPE VARCHAR2(5) Y Penalty type
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4 PENNAME VARCHAR2(50) Y Name

5 ACRTYPE VARCHAR2(1) Y
W: No interest-D: Khong ky
han-T: By time

6 ACRBAL VARCHAR2(1) Y
Acr Balance: D:Deposit
amount-P:FD Amount

7 DRATCD VARCHAR2(5) Y DD Rate Code
8 DRATE NUMBER(8,4) Y DD Rate
9 TERMNO NUMBER(2) Y Number Of term used
10 TERM1 NUMBER(3) Y Term 1
11 TRMCD1 VARCHAR2(1) Y Term Code 1
12 RATECD1 VARCHAR2(5) Y Rate Code 1
13 RATE1 NUMBER(8,4) Y Rate 1
14 TERM2 NUMBER(3) Y Term 2
15 TRMCD2 VARCHAR2(1) Y Term Code 2
16 RATECD2 VARCHAR2(5) Y Rate Code 2
17 RATE2 NUMBER(8,4) Y Rate 2
18 TERM3 NUMBER(3) Y Term 3
19 TRMCD3 VARCHAR2(1) Y Term Code 3
20 RATECD3 VARCHAR2(5) Y Rate Code 3
21 RATE3 NUMBER(8,4) Y Rate 3
22 TERM4 NUMBER(3) Y Term 4
23 TRMCD4 VARCHAR2(1) Y Term Code 4
24 RATECD4 VARCHAR2(5) Y Rate Code 4
25 RATE4 NUMBER(8,4) Y Rate 4
26 TERM5 NUMBER(3) Y Term 5
27 TRMCD5 VARCHAR2(1) Y Term Code 5
28 RATECD5 VARCHAR2(5) Y Rate Code 5
29 RATE5 NUMBER(8,4) Y Rate 5
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30 YBASE NUMBER(1) Y Year base
31 NPIHLD VARCHAR2(1) Y No penalty if holiday
32 TERM6 NUMBER(3) Y Term 6
33 TRMCD6 VARCHAR2(1) Y Term Code 6
34 RATECD6 VARCHAR2(5) Y Rate Code 6
35 TERM7 NUMBER(3) Y Term 7
36 TRMCD7 VARCHAR2(1) Y Term Code 7
37 RATECD7 VARCHAR2(5) Y Rate Code 7
38 TERM8 NUMBER(3) Y Term 8
39 TRMCD8 VARCHAR2(1) Y Term Code 8
40 RATECD8 VARCHAR2(5) Y Rate Code 8
41 TERM9 NUMBER(3) Y Term 9
42 TRMCD9 VARCHAR2(1) Y Term Code 9
43 RATECD9 VARCHAR2(5) Y Rate Code 9
44 RATE6 NUMBER(8,4) Y Rate 6
45 RATE7 NUMBER(8,4) Y Rate 7
46 RATE8 NUMBER(8,4) Y Rate 8
47 RATE9 NUMBER(8,4) Y Rate 9

48 DMINAMT NUMBER(20,4) Y
So tien toi thieu de nhan lai
DD

49 DMAXTIME NUMBER(5,4) Y
Thoi han toi da huong lai
DD(VD: 2/3=0.6667)

50 DMINDAY NUMBER(3) Y
So ngay toi thieu de duoc
huong lai DD

51 EFFDATE DATE Y
52 STATUS VARCHAR2(1) Y
53 TERM10 NUMBER(3) Y Term 10
54 TRMCD10 VARCHAR2(1) Y Term Code 10
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55 RATECD10 VARCHAR2(5) Y Rate Code 10
56 RATE10 NUMBER(8,4) Y Rate 10
57 TERM11 NUMBER(3) Y Term 11
58 TRMCD11 VARCHAR2(1) Y Term Code 11
59 RATECD11 VARCHAR2(5) Y Rate Code 11
60 RATE11 NUMBER(8,4) Y Rate 11
61 TERM12 NUMBER(3) Y Term 12
62 TRMCD12 VARCHAR2(1) Y Term Code 12
63 RATECD12 VARCHAR2(5) Y Rate Code 12
64 RATE12 NUMBER(8,4) Y Rate 12
65 TERM13 NUMBER(3) Y Term 13
66 TRMCD13 VARCHAR2(1) Y Term Code 13
67 RATECD13 VARCHAR2(5) Y Rate Code 13
68 RATE13 NUMBER(8,4) Y Rate 13
69 TERM14 NUMBER(3) Y Term 14
70 TRMCD14 VARCHAR2(1) Y Term Code 14
71 RATECD14 VARCHAR2(5) Y Rate Code 14
72 RATE14 NUMBER(8,4) Y Rate 14
73 TERM15 NUMBER(3) Y Term 15
74 TRMCD15 VARCHAR2(1) Y Term Code 15
75 RATECD15 VARCHAR2(5) Y Rate Code 15
76 RATE15 NUMBER(8,4) Y Rate 15
77 TERM16 NUMBER(3) Y Term 16
78 TRMCD16 VARCHAR2(1) Y Term Code 16
79 RATECD16 VARCHAR2(5) Y Rate Code 16
80 RATE16 NUMBER(8,4) Y Rate 16
81 TERM17 NUMBER(3) Y Term 17
82 TRMCD17 VARCHAR2(1) Y Term Code 17
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83 RATECD17 VARCHAR2(5) Y Rate Code 17
84 RATE17 NUMBER(8,4) Y Rate 17
85 TERM18 NUMBER(3) Y Term 18
86 TRMCD18 VARCHAR2(1) Y Term Code 18
87 RATECD18 VARCHAR2(5) Y Rate Code 18
88 RATE18 NUMBER(8,4) Y Rate 18
89 TERM19 NUMBER(3) Y Term 19
90 TRMCD19 VARCHAR2(1) Y Term Code 19
91 RATECD19 VARCHAR2(5) Y Rate Code 19
92 RATE19 NUMBER(8,4) Y Rate 19
93 TERM20 NUMBER(3) Y Term 20
94 TRMCD20 VARCHAR2(1) Y Term Code 20
95 RATECD20 VARCHAR2(5) Y Rate Code 20
96 RATE20 NUMBER(8,4) Y Rate 20
97 PRDCODE1 VARCHAR2(10) Y
98 PRDCODE2 VARCHAR2(10) Y
99 PRDCODE3 VARCHAR2(10) Y
100 PRDCODE4 VARCHAR2(10) Y
101 PRDCODE5 VARCHAR2(10) Y
102 PRDCODE6 VARCHAR2(10) Y
103 PRDCODE7 VARCHAR2(10) Y
104 PRDCODE8 VARCHAR2(10) Y
105 PRDCODE9 VARCHAR2(10) Y
106 PRDCODE10 VARCHAR2(10) Y
107 PRDCODE11 VARCHAR2(10) Y
108 PRDCODE12 VARCHAR2(10) Y
109 PRDCODE13 VARCHAR2(10) Y
110 PRDCODE14 VARCHAR2(10) Y
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111 PRDCODE15 VARCHAR2(10) Y
112 PRDCODE16 VARCHAR2(10) Y
113 PRDCODE17 VARCHAR2(10) Y
114 PRDCODE18 VARCHAR2(10) Y
115 PRDCODE19 VARCHAR2(10) Y
116 PRDCODE20 VARCHAR2(10) Y
117 TRMBSONPRD VARCHAR2(1) Y Lai suat theo SP
118 DAYNOINT NUMBER(3,0) Y Số ngày gửi không được hưởng lãi

9. DAT_FDSCHD

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Ma ngan hang
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Ma chi nhanh
3 SCHDNO VARCHAR2(15) Y So thu tu: 'yyyymmdd' + 3 so chay

4 STATUS VARCHAR2(1) Y

Y-Thanh toan qua han: A-hoat dong;
C-dong; O-qua han(overdue); M: den
han; P-da thanh toan

5 ACCTNO VARCHAR2(14) Y So tai khoan
6 FDRNO VARCHAR2(5) Y So so
7 AMOUNT NUMBER(20,2) Y So tien phai dong
8 CDUEDAT DATE(7) Y Ngay den han
9 CRTDATE DATE(7) Y Ngay tao
10 SEQNO VARCHAR2(20) Y So but toan
11 PMTDATE DATE(7) Y Ngay thanh toan
12 USRID VARCHAR2(20) Y User tao
13 SUPID VARCHAR2(20) Y User duyet
14 LSTDATE DATE(7) Y Ngay cap nhat cuoi
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10. DAT_FDTRANSFER

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng/ Bank ID
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh/ Branch code
3 CIFNO NUMBER(10,0) Y Mã số khách hàng/ Cif Number
4 ACCTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khỏan/ Account Number
5 FDRNO VARCHAR2(5) Y Số FDR/ FDR number
6 ACNAME VARCHAR2(50) Y Tên tài khỏan/ Account Name
7 CURCODE VARCHAR2(3) Y Mã tiền tệ/ Currency code
8 FDTERM NUMBER(5,0) Y Kỳ hạn/ FD Term
9 FDTRMCD VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn/ FD Term Code
10 OPNDATE DATE(7) Y Ngày mở/ Open Date
11 MATDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn/ Maturity Date
12 CURBAL NUMBER(20,2) Y Số tiền d/ Current Balance
13 NEWBRN VARCHAR2(3) Y Chi nhánh mới/ New Branch
14 NEWCIF NUMBER(10,0) Y Nhân viên mới/ New Cif
15 NEWACCT VARCHAR2(20) Y Tài khỏan mời/ New Account
16 NEWFDR VARCHAR2(5) Y FDR mời/ New FDR

17 NEWNAME VARCHAR2(50) Y
Tên tài khỏan mới/  New Account
Name

18 TRFDATE DATE(7) Y Ngày giao dịch/ Transfered Date
19 USRID VARCHAR2(20) Y Ngời giao dịch/ Transfered By
20 SUPID VARCHAR2(20) Y Ngời duyệt/ Supervised By
21 WRKNAME VARCHAR2(50) Y Tên máy trạm/ Workstation Name
22 SEQNO VARCHAR2(10) Y Số bút toán
23 INTRATE NUMBER(20,7) Y Lãi suất sổ
24 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống

11. LOG_FDTRANS

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
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1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) Y Sequence Number
4 FDSEQ NUMBER(10,0) Y FD Sequence Number
5 DORC VARCHAR2(1) Y Debit/Credit
6 SSTXN VARCHAR2(5) Y BTS Txn Code
7 FDTXN VARCHAR2(3) Y DD Txn Code
8 TXNDATE DATE(7) Y Txn Date
9 STATUS VARCHAR2(1) Y Status
10 SOURCE VARCHAR2(2) Y Source Code
11 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Affect Code
12 ACTNO VARCHAR2(20) Y Account Number
13 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Currency
14 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Amount
15 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Accrual Balance
16 INTPAID NUMBER(20,2) Y Interest paid
17 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest Rate
18 PENAMT NUMBER(20,2) Y Penalty amount
19 ACTBRN VARCHAR2(3) Y Account Branch
20 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Service Branch
21 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Acction Code
22 PBSERNO VARCHAR2(20) Y Passbook Serial number
23 CHQLOW VARCHAR2(20) Y Cheque number - low
24 CHQHIGH VARCHAR2(20) Y Cheque number - high
25 FRFDR VARCHAR2(5) Y From FDR Number
26 TOFDR VARCHAR2(5) Y To FDR Number
27 USRID VARCHAR2(10) Y User Id
28 SUPID VARCHAR2(10) Y Supervisor Id
29 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Remark Line 1
30 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Remark Line 2
31 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Remark Line 3
32 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Remark Line 4
33 SDATE DATE(7) Y System Date
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34 PREINT NUMBER(20,2) Y Prepaid Interest
35 PMTAMT NUMBER(20,2) Y Payment Amount

12. LOG_FDTRHIST

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) Y Sequence Number
4 FDSEQ NUMBER(10,0) Y FD Sequence Number
5 DORC VARCHAR2(1) Y Debit/Credit
6 SSTXN VARCHAR2(5) Y BTS Txn Code
7 FDTXN VARCHAR2(3) Y DD Txn Code
8 TXNDATE DATE(7) Y Txn Date
9 STATUS VARCHAR2(1) Y Status
10 SOURCE VARCHAR2(2) Y Source Code
11 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Affect Code
12 ACTNO VARCHAR2(20) Y Account Number
13 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Currency
14 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Amount
15 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Accrual Balance
16 INTPAID NUMBER(20,2) Y Interest paid
17 INTRATE NUMBER(8,4) Y Interest Rate
18 PENAMT NUMBER(20,2) Y Penalty amount
19 ACTBRN VARCHAR2(3) Y Account Branch
20 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Service Branch
21 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Acction Code
22 PBSERNO VARCHAR2(20) Y Passbook Serial number
23 CHQLOW VARCHAR2(20) Y Cheque number - low
24 CHQHIGH VARCHAR2(20) Y Cheque number - high
25 FRFDR VARCHAR2(5) Y From FDR Number
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26 TOFDR VARCHAR2(5) Y To FDR Number
27 USRID VARCHAR2(10) Y User Id
28 SUPID VARCHAR2(10) Y Supervisor Id
29 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Remark Line 1
30 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Remark Line 2
31 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Remark Line 3
32 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Remark Line 4
33 SDATE DATE(7) Y System Date
34 PREINT NUMBER(20,2) Y Prepaid Interest
35 PMTAMT NUMBER(20,2) Y Payment Amount

13. DAT_FDBOOK

FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng, '00'
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh nhận sổ tiết kiệm
3 DEPTCODE VARCHAR2(2) Y Phòng nhận sổ tiết kiệm

4 BOOKTYPE NUMBER(9) Y
Loại giấy tờ : 1-TK CKH, 2-TK KKH,
3-SEC

5 FDPRE VARCHAR2(5) Y Ký tự đầu
6 FDSERIAL VARCHAR2(10) Y Số Serial

7 STATUS VARCHAR2(1) Y

Trạng thái: N-New, E-Cancel, P-
Pending, A-Active, C-Close, D-
Distribute, T-Terminate

8 FDACCTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khoản
9 FDRNO VARCHAR2(5) Y Số sổ
10 RMK1 VARCHAR2(50) Y
11 RMK2 VARCHAR2(50) Y
12 INPUTDATE DATE Y Ngày nhập
13 INPUTUSER VARCHAR2(10) Y Ngời nhập
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14 BRNDATE DATE Y Ngày chi nhánh nhận sổ
15 BRNUSER VARCHAR2(10) Y
16 DEPTDATE DATE Y Ngày phòng nhận sổ
17 DEPTUSER VARCHAR2(10) Y
18 PRINTDATE DATE Y Ngày in sổ
19 PRINTUSER VARCHAR2(10) Y
20 CLOSEDATE DATE Y Ngày tất toán
21 CLOSEUSER VARCHAR2(10) Y
22 ERRDATE DATE Y Ngày báo sổ h
23 ERRUSER VARCHAR2(10) Y
24 DELDATE DATE Y Ngày hủy
25 DELUSER VARCHAR2(10) Y
26 LSDATE DATE Y
27 LSTIME DATE Y
28 USRID VARCHAR2(10) Y
29 SUPID VARCHAR2(10) Y
30 WRKSTN VARCHAR2(50) Y
31 PRESTATUS VARCHAR2(1) Y

14.DAT_FIFDHISTORY_TMP
FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng/ Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh/ Branch Code
3 SEQNO VARCHAR2(10) Y Số TT/ Sequence Number
4 FDSEQ NUMBER(10,0) Y Số thứ tự FD/ FD Sequence Number
5 DORC VARCHAR2(1) Y Nợ/ Có/ Debit/Credit
6 SSTXN VARCHAR2(5) Y Mã giao dịch BTS / BTS Txn Code
7 FDTXN VARCHAR2(3) Y Mã giao dịch DD/ DD Txn Code
8 TXNDATE DATE(7) Y Ngày giao dịch/ Txn Date
9 STATUS VARCHAR2(1) Y Trạng thái/ Status
10 SOURCE VARCHAR2(2) Y Mã nguồn/ Source Code
11 AFFCODE VARCHAR2(1) Y Mã ảnh hởng/ Affect Code
12 ACTNO VARCHAR2(20) Y Số tài khỏan/ Account Number
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13 ACTCUR VARCHAR2(3) Y Tiền tệ/ Currency
14 AMOUNT NUMBER(20,2) Y Số tiền/ Amount
15 ACRBAL NUMBER(20,2) Y Số dự tính/ Accrual Balance
16 INTPAID NUMBER(20,2) Y Lãi suất đã trả/ Interest paid
17 INTRATE NUMBER(8,4) Y Lãi suất thực/ Interest Rate
18 PENAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phạt/ Penalty amount
19 ACTBRN VARCHAR2(3) Y Tài khỏan chi nhánh/ Account Branch
20 SRVBRN VARCHAR2(3) Y Cục chi nhánh/ Service Branch
21 ACCCODE VARCHAR2(1) Y Mã họat động/ Action Code

22 PBSERNO VARCHAR2(20) Y
Số serial gửi Ngân hàng/ Passbook Serial
number

23 CHQLOW VARCHAR2(20) Y Số sec thấp/ Cheque number - low
24 CHQHIGH VARCHAR2(20) Y Số sec cao/ Cheque number - high
25 FRFDR VARCHAR2(5) Y Số FDR chi/ From FDR Number
26 TOFDR VARCHAR2(5) Y Số FDR đến/ To FDR Number
27 USRID VARCHAR2(10) Y Ngời cập nhật/ User Id
28 SUPID VARCHAR2(10) Y Ngời duyệt/ Supervisor Id
29 RMKLINE1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1/ Remark Line 1
30 RMKLINE2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2/ Remark Line 2
31 RMKLINE3 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 3/ Remark Line 3
32 RMKLINE4 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 4/ Remark Line 4
33 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống/ System Date
34 PREINT NUMBER(20,2) Y Lãi suất cha trả/ Prepaid Interest
35 PMTAMT NUMBER(20,2) Y Số tiền phải trả/ Payment Amount (CD)

15.LOG_FDEARLYW
FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y
3 ACCTNO VARCHAR2(30) Y
4 FDRNO VARCHAR2(5) Y
5 SERIAL VARCHAR2(10) Y



32 / 44

6 CURBAL NUMBER(20,2) Y Lấy đầu dòng
7 CURCODE VARCHAR2(3) Y
8 TERM VARCHAR2(10) Y Lấy đầu dòng
9 INTEREST NUMBER(20,7) Y
10 EFFDATE DATE Y Lấy đầu dòng
11 MATHDATE DATE Y Lấy đầu dòng
12 SEQNO VARCHAR2(10) Y
13 TXNDATE DATE Y
14 USERID VARCHAR2(10) Y
15 SUPID VARCHAR2(10) Y
16 SDATE DATE Y
17 WRKSTN VARCHAR2(50) Y
18 EARLYW VARCHAR2(1) Y Y/N Khong cho phep rut truoc han
19 ONSTS VARCHAR2(1) Y Y - Online, N - Offline

16.LOG_FDPRTWSG
FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Mã chi nhánh
3 ACCTNO VARCHAR2(30) Y Tài khoản
4 FDRNO VARCHAR2(5) Y Số sổ
5 SERIAL VARCHAR2(20) Y Số serial
6 USRID VARCHAR2(10) Y Người thực hiện
7 SUPID VARCHAR2(10) Y Kiểm soát
8 SUPEND VARCHAR2(10) Y Kiểm soát cuối
9 SUPID2 VARCHAR2(10) Y Kiếm soát cấp 2
10 TXNDATE DATE Y Ngày giao dịch
11 SDATE DATE Y Ngày hệ thống
12 WRKSTN VARCHAR2(50) Y Máy trạm
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13 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú
14 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú

17.PAR_FDEARPRD
FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 CURCODE VARCHAR2(3) Y Lọai tiền chiết khấu
2 TERM NUMBER(20) Y Kỳ hạn(Số tháng)
3 FDPRD VARCHAR2(20) Y Mã sản phẩm
4 VARRATE NUMBER(20,7) Y Biên độ cộng

18 .DAT_GIFTCON
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 IDNUM VARCHAR2(20) Y Mã kỳ khuyến mãi
3 SEQNO NUMBER(20,0) Y Số thứ tự theo kỳ khuyến mãi
4 FDPRD VARCHAR2(10) Y Sản phẩm áp dụng
5 MINCURBAL NUMBER(20,2) Y Số dư tối thiếu
6 GIFTCD VARCHAR2(20) Y Mã quà
7 AMOUNT NUMBER(20,0) Y Số quà hưởng, mặc định là 1
8 STATUS VARCHAR2(1) Y A - Hoạt động, C - Đóng
9 REMARK VARCHAR2(50) Y Ghi chú

10 USRID VARCHAR2(10) Y Người tạo
11 SUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt
12 INPDATE DATE(7) Y Ngày nhập
13 LUSRID VARCHAR2(10) Y Người bảo trì
14 LSUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt bảo trì
15 LDATE DATE(7) Y Ngày nhập cuối

19. DAT_GIFTDETAIL
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 IDNUM VARCHAR2(20) Y Mã kỳ khuyến mãi
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3 GIFTCD VARCHAR2(20) Y Mã quà
4 GIFTNAME VARCHAR2(50) Y Tên quà
5 STATUS VARCHAR2(1) Y A - Hoạt động, C - Đóng
6 AMOUNT NUMBER(20,0) Y Số lượng quà
7 UTLAMT NUMBER(20,0) Y Số lượng quà đã sử dụng
8 RICE NUMBER(20,2) Y Giá 1 phần quà
9 RICECUR VARCHAR2(3) Y Loại tiền

10 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
11 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
12 USRID VARCHAR2(10) Y Người tạo
13 SUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt
14 INPDATE DATE(7) Y Ngày nhập
15 LUSRID VARCHAR2(10) Y Người bảo trì
16 LSUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt bảo trì
17 LDATE DATE(7) Y Ngày nhập cuối

20. DAT_GIFTMAST
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh
3 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Mã phòng
4 IDNUM VARCHAR2(20) Y Mã kỳ khuyến mãi
5 NAME VARCHAR2(50) Y Tên kỳ khuyến mãi
6 STATUS VARCHAR2(1) Y A - Hoat động, C - Đóng
7 EFFDATE DATE(7) Y Ngày hiệu lực
8 EXPDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn
9 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1

10 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
11 USRID VARCHAR2(10) Y Người tạo
12 SUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt
13 INPDATE DATE(7) Y Ngày nhập
14 CUSRID VARCHAR2(10) Y Người đóng
15 CSUP VARCHAR2(10) Y Kiểm soát đóng
16 CDATE DATE(7) Y Ngày đóng
17 LUSRID VARCHAR2(10) Y Người bảo trì
18 LSUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt bảo trì
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19 LDATE DATE(7) Y Ngày nhập cuối

21. DAT_GIFTTODEPTCD
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh
3 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Phòng ban
4 IDNUM VARCHAR2(20) Y Mã kỳ khuyến mãi
5 GIFTCD VARCHAR2(20) Y Mã quà
6 AMOUNT NUMBER(20,0) Y Số quà hưởng
7 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
8 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
9 LSTDT DATE(7) Y Ngày cập nhật cuối

10 UTLAMT NUMBER(20,0) Y Số quà phát cho khách hàng
11 DUSER VARCHAR2(10) Y Người dùng phòng nhập
12 DSUPID VARCHAR2(10) Y Kiểm soát phòng nhập
13 DINPDT DATE(7) Y Ngày nhập sau cùng
14 DEFFDT DATE(7) Y Tồn đến ngày
15 DAMOUNT NUMBER(20,0) Y SL quà phòng nhận
16 DUTLAMT NUMBER(20,0) Y SL quà phòng phát
17 DREMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1 phòng
18 DREMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2 phòng
19 DSDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống

22. DAT_GIFTTODEPTCDHIST
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 FBRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh
3 FDEPTCD VARCHAR2(2) Y Phòng ban
4 TBRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh
5 TDEPTCD VARCHAR2(2) Y Phòng ban
6 IDNUM VARCHAR2(20) Y Mã kỳ khuyến mãi
7 TXNDATE DATE(7) Y Ngày mở sổ
8 GIFTCD VARCHAR2(20) Y Mã quà
9 AMOUNT NUMBER(20,0) Y Số quà hưởng
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10 REMARK VARCHAR2(50) Y Ghi chú
11 USRID VARCHAR2(10) Y Người tạo
12 SUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt
13 INPDATE DATE(7) Y Ngày nhập
14 SDATE DATE(7) Y Ngày giờ hệ thống
15 LUSRID VARCHAR2(10) Y Người tạo cuối
16 LSUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt cuối
17 LDATE DATE(7) Y Ngàt cập nhật cuối

23. DAT_GIFTTOFD
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh
3 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Phòng ban
4 IDNUM VARCHAR2(20) Y Mã kỳ khuyến mãi
5 FDACCTNO VARCHAR2(20) Y Tài khoản
6 FDRNUM VARCHAR2(5) Y Số sổ
7 FDEFFDT DATE(7) Y Ngày mở sổ
8 GIFTCD VARCHAR2(20) Y Mã quà
9 AMOUNT NUMBER(20,0) Y Số quà hưởng

10 REMARK VARCHAR2(50) Y Ghi chú
11 USRID VARCHAR2(10) Y Người tạo
12 SUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt
13 INPDATE DATE(7) Y Ngày nhập
14 CIFNO NUMBER(10,0) Y Mã số khách hàng/ cif number
15 PRDCODE VARCHAR2(10) Y Mã sản phẩm/ product code
16 CURCODE VARCHAR2(3) Y Mã tiền tệ/ Currency Code
17 SERNO VARCHAR2(20) Y Se seri/ serial number
18 FDTERM NUMBER(5,0) Y Kỳ hạn gửi/ Fd Term
19 FDTRMCD VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn(D/M/Y)/ FD Term code
20 CURBAL NUMBER(20,2) Y Số dư sổ/ current balance
21 STATUS VARCHAR2(1) Y A - null ,-Hiêu lực, C - Hủy
22 CLUSR VARCHAR2(10) Y Người hủy
23 CLSUP VARCHAR2(10) Y kiểm soát hủy
24 CLDT DATE(7) Y Ngày hủy
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24. DAT_GIFTTOUSE
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh
3 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Mã phòng
4 IDNUM VARCHAR2(20) Y Mã kỳ khuyến mãi
5 UBRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh sử dụng
6 UDEPTCD VARCHAR2(20) Y Phòng sử dụng
7 GIFTCD VARCHAR2(20) Y Mã quà
8 AMOUNT NUMBER(20,0) Y Số quà hưởng
9 UTYPE VARCHAR2(1) Y E - Hư hỏng, U - Phát cho nhân viên, O - Khác

10 UDATE DATE(7) Y Ngày sử dụng
11 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 1
12 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chú 2
13 USRID VARCHAR2(10) Y Người tạo
14 SUPID VARCHAR2(10) Y Người duyệt
15 INPDATE DATE(7) Y Ngày nhập

25. LOG_GIFTTODEPTCD
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y M· ng©n hµng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nh¸nh
3 DEPTCD VARCHAR2(2) Y Phßng ban
4 IDNUM VARCHAR2(20) Y M· kú khuyÕn m·i
5 GIFTCD VARCHAR2(20) Y M· quµ
6 AMOUNT NUMBER(20,0) Y Sè quµ hëng
7 REMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chó 1
8 REMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chó 2
9 LSTDT DATE(7) Y Ngµy cËp nhËt cuèi

10 UTLAMT NUMBER(20,0) Y
Sè quµ ph¸t cho kh¸ch
hµng

11 DUSER VARCHAR2(10) Y Ngêi dïng phßng nhËp
12 DSUPID VARCHAR2(10) Y KiÓm so¸t phßng nhËp
13 DINPDT DATE(7) Y Ngµy nhËp sau cïng
14 DEFFDT DATE(7) Y Tån ®Õn ngµy



38 / 44

15 DAMOUNT NUMBER(20,0) Y SL quµ phßng nhËn
16 DUTLAMT NUMBER(20,0) Y SL quµ phßng ph¸t
17 DREMARK1 VARCHAR2(50) Y Ghi chó 1 phßng
18 DREMARK2 VARCHAR2(50) Y Ghi chó 2 phßng
19 DSDATE DATE(7) Y Ngµy giê hÖ thèng

26. PAR_GIFTTRANF
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 FBRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh
3 FDEPTCD VARCHAR2(2) Y Phòng ban
4 TODEPT VARCHAR2(500) Y ALL - Chuyển cho toàn hệ thống, BRN - Chuyển trong cùng chi

nhánh
, 10121# - Lưu chi tiết

5 ENABLE VARCHAR2(1) Y Y - Dùng, N - Không

27. PAR_FDPENTYPE
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Bank Id
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Branch Code
3 PENTYPE VARCHAR2(5) Y Penalty type
4 PENNAME VARCHAR2(50) Y Name
5 ACRTYPE VARCHAR2(1) Y W: No interest-D: Khong ky han-T: By time

6 ACRBAL VARCHAR2(1) Y
Acr Balance: D:Deposit amount-P:FD
Amount

7 DRATCD VARCHAR2(5) Y DD Rate Code
8 DRATE NUMBER(8,4) Y DD Rate
9 TERMNO NUMBER(2,0) Y Number Of term used

10 TERM1 NUMBER(3,0) Y Term 1
11 TRMCD1 VARCHAR2(1) Y Term Code 1
12 RATECD1 VARCHAR2(5) Y Rate Code 1
13 RATE1 NUMBER(8,4) Y Rate 1
14 TERM2 NUMBER(3,0) Y Term 2
15 TRMCD2 VARCHAR2(1) Y Term Code 2
16 RATECD2 VARCHAR2(5) Y Rate Code 2
17 RATE2 NUMBER(8,4) Y Rate 2
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18 TERM3 NUMBER(3,0) Y Term 3
19 TRMCD3 VARCHAR2(1) Y Term Code 3
20 RATECD3 VARCHAR2(5) Y Rate Code 3
21 RATE3 NUMBER(8,4) Y Rate 3
22 TERM4 NUMBER(3,0) Y Term 4
23 TRMCD4 VARCHAR2(1) Y Term Code 4
24 RATECD4 VARCHAR2(5) Y Rate Code 4
25 RATE4 NUMBER(8,4) Y Rate 4
26 TERM5 NUMBER(3,0) Y Term 5
27 TRMCD5 VARCHAR2(1) Y Term Code 5
28 RATECD5 VARCHAR2(5) Y Rate Code 5
29 RATE5 NUMBER(8,4) Y Rate 5
30 YBASE NUMBER(1,0) Y Year base
31 NPIHLD VARCHAR2(1) Y No penalty if holiday
32 TERM6 NUMBER(3,0) Y Term 6
33 TRMCD6 VARCHAR2(1) Y Term Code 6
34 RATECD6 VARCHAR2(5) Y Rate Code 6
35 TERM7 NUMBER(3,0) Y Term 7
36 TRMCD7 VARCHAR2(1) Y Term Code 7
37 RATECD7 VARCHAR2(5) Y Rate Code 7
38 TERM8 NUMBER(3,0) Y Term 8
39 TRMCD8 VARCHAR2(1) Y Term Code 8
40 RATECD8 VARCHAR2(5) Y Rate Code 8
41 TERM9 NUMBER(3,0) Y Term 9
42 TRMCD9 VARCHAR2(1) Y Term Code 9
43 RATECD9 VARCHAR2(5) Y Rate Code 9
44 RATE6 NUMBER(8,4) Y Rate 6
45 RATE7 NUMBER(8,4) Y Rate 7
46 RATE8 NUMBER(8,4) Y Rate 8
47 RATE9 NUMBER(8,4) Y Rate 9
48 DMINAMT NUMBER(20,4) Y So tien toi thieu de nhan lai DD

49 DMAXTIME NUMBER(5,4) Y
Thoi han toi da huong lai DD(VD:
2/3=0.6667)

50 DMINDAY NUMBER(3,0) Y So ngay toi thieu de duoc huong lai DD
51 EFFDATE DATE(7) Y
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52 STATUS VARCHAR2(1) Y
53 TERM10 NUMBER(3,0) Y Term 10
54 TRMCD10 VARCHAR2(1) Y Term Code 10
55 RATECD10 VARCHAR2(5) Y Rate Code 10
56 RATE10 NUMBER(8,4) Y Rate 10
57 TERM11 NUMBER(3,0) Y Term 11
58 TRMCD11 VARCHAR2(1) Y Term Code 11
59 RATECD11 VARCHAR2(5) Y Rate Code 11
60 RATE11 NUMBER(8,4) Y Rate 11
61 TERM12 NUMBER(3,0) Y Term 12
62 TRMCD12 VARCHAR2(1) Y Term Code 12
63 RATECD12 VARCHAR2(5) Y Rate Code 12
64 RATE12 NUMBER(8,4) Y Rate 12
65 TERM13 NUMBER(3,0) Y Term 13
66 TRMCD13 VARCHAR2(1) Y Term Code 13
67 RATECD13 VARCHAR2(5) Y Rate Code 13
68 RATE13 NUMBER(8,4) Y Rate 13
69 TERM14 NUMBER(3,0) Y Term 14
70 TRMCD14 VARCHAR2(1) Y Term Code 14
71 RATECD14 VARCHAR2(5) Y Rate Code 14
72 RATE14 NUMBER(8,4) Y Rate 14
73 TERM15 NUMBER(3,0) Y Term 15
74 TRMCD15 VARCHAR2(1) Y Term Code 15
75 RATECD15 VARCHAR2(5) Y Rate Code 15
76 RATE15 NUMBER(8,4) Y Rate 15
77 TERM16 NUMBER(3,0) Y Term 16
78 TRMCD16 VARCHAR2(1) Y Term Code 16
79 RATECD16 VARCHAR2(5) Y Rate Code 16
80 RATE16 NUMBER(8,4) Y Rate 16
81 TERM17 NUMBER(3,0) Y Term 17
82 TRMCD17 VARCHAR2(1) Y Term Code 17
83 RATECD17 VARCHAR2(5) Y Rate Code 17
84 RATE17 NUMBER(8,4) Y Rate 17
85 TERM18 NUMBER(3,0) Y Term 18
86 TRMCD18 VARCHAR2(1) Y Term Code 18
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87 RATECD18 VARCHAR2(5) Y Rate Code 18
88 RATE18 NUMBER(8,4) Y Rate 18
89 TERM19 NUMBER(3,0) Y Term 19
90 TRMCD19 VARCHAR2(1) Y Term Code 19
91 RATECD19 VARCHAR2(5) Y Rate Code 19
92 RATE19 NUMBER(8,4) Y Rate 19
93 TERM20 NUMBER(3,0) Y Term 20
94 TRMCD20 VARCHAR2(1) Y Term Code 20
95 RATECD20 VARCHAR2(5) Y Rate Code 20
96 RATE20 NUMBER(8,4) Y Rate 20
97 PRDCODE1 VARCHAR2(10) Y
98 PRDCODE2 VARCHAR2(10) Y
99 PRDCODE3 VARCHAR2(10) Y

100 PRDCODE4 VARCHAR2(10) Y
101 PRDCODE5 VARCHAR2(10) Y
102 PRDCODE6 VARCHAR2(10) Y
103 PRDCODE7 VARCHAR2(10) Y
104 PRDCODE8 VARCHAR2(10) Y
105 PRDCODE9 VARCHAR2(10) Y
106 PRDCODE10 VARCHAR2(10) Y
107 PRDCODE11 VARCHAR2(10) Y
108 PRDCODE12 VARCHAR2(10) Y
109 PRDCODE13 VARCHAR2(10) Y
110 PRDCODE14 VARCHAR2(10) Y
111 PRDCODE15 VARCHAR2(10) Y
112 PRDCODE16 VARCHAR2(10) Y
113 PRDCODE17 VARCHAR2(10) Y
114 PRDCODE18 VARCHAR2(10) Y
115 PRDCODE19 VARCHAR2(10) Y
116 PRDCODE20 VARCHAR2(10) Y
117 TRMBSONPRD VARCHAR2(1) Y Lai suat theo SP
118 DAYNOINT NUMBER(3,0) Y Sè ngµy göi kh«ng ®îc hëng l·i

28. PAR_FDINTVARCDPRD
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS
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1 VARCODE VARCHAR2(10) N Mã ưu đãi
2 PRDCODE VARCHAR2(10) N Mã sản phẩm

29. PAR_FDINTVARCDBRN
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 VARCODE VARCHAR2(10) N Mã ưu đãi
2 BRNCODE VARCHAR2(3) N Mã chi nhánh

30. PAR_FDINTVARCD
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 VARCODE VARCHAR2(10) Y Mã ưu đãi
3 VARVN VARCHAR2(50) Y
4 VAREN VARCHAR2(50) Y
5 REFREQ VARCHAR2(1) Y Y,N Có nhập số ref
6 VARYPE VARCHAR2(1) Y F - Fix, C – Calculate, I - Input
7 VARCAL VARCHAR2(2) Y Cách tính phí, chỉ dùng khi VARTYPE = C
8 VARRAT NUMBER(8,4) Y Biên độ công chỉ áp dụng khi VARTYPE = F
9 MARGREN VARCHAR2(1) Y Cộng biên độ khi quay vòng/ Renew With Margin

10 EFFDATE DATE(7) Y Ngày hiệu lực
11 EXPDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn
12 FBRN VARCHAR2(1) Y Có kiểm tra chi nhánh
13 FPRD VARCHAR2(1) Y Có kiểm tra sản phẩm

31. PAR_FDTERMDAY
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 TERMCODE VARCHAR2(10) Y Mã kỳ hạn theo ngày
3 TERMFRM NUMBER(5,0) Y Từ ngày
4 TERMTO NUMBER(5,0) Y Đến ngày
5 DESPC VARCHAR2(50) Y Mô tả

32. PAR_FDTYPE
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 FDTYPE VARCHAR2(1) Y Mã loại sản phẩm
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2 VNDESC VARCHAR2(50) Y Tên tiếng việt
3 ENDESC VARCHAR2(50) Y Tên tiếng anh

33. PAR_FDAWPRDLIST
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 AWCODE VARCHAR2(10) Y Mã ưu đãi
2 PRDCODE VARCHAR2(10) N Product Type/Ma SP

34. PAR_FDAWPRD
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 BNKID VARCHAR2(2) Y Mã ngân hàng
2 BRNCODE VARCHAR2(3) Y Chi nhánh áp dụng (000: toàn hệ thống)
3 AWCODE VARCHAR2(10) Y Mã ưu đãi
4 AWDESC VARCHAR2(50) Y Tên ưu đãi
5 CIFTYPE VARCHAR2(50) Y Loại khách hàng áp dụng(01|02)
6 CURRCD VARCHAR2(3) Y Loại tiền áp dụng
7 CURMIN NUMBER(20,2) Y Số tiền tối thiểu hưởng ưu đãi
8 TERM NUMBER(3,0) Y Kỳ hạn đủ tham gia khuyễn mãi
9 TERMCD VARCHAR2(1) Y Mã kỳ hạn

10 EFFDATE DATE(7) Y Ngày hiệu lực
11 EXPDATE DATE(7) Y Ngày hết hạn
12 AWRATE NUMBER(12,4) Y Lãi suất ưu đãi
13 GLACT VARCHAR2(10) Y Tài khoản  chi phí chi lãi ưu đãi
14 SPENDCD VARCHAR2(2) Y 01. Chi lộc thủ công 02. Chi lộc theo kỳ lãi
15 PMTMODE VARCHAR2(1) Y M -  treo, T - TK thanh toán
16 AWRTTYPE VARCHAR2(1) Y Loai loc: Co dinh (F) hay Thay doi (C)
17 AWRTMIN NUMBER(12,4) Y % loc Min
18 AWRTMAX NUMBER(12,4) Y % loc Max
19 AWRTSTEP NUMBER(12,4) Y % loc chia het

35. PAR_FD_FIELDS_DEF
STT FIELD_NAME TYPE NULL_ KEY DFT_VAL DESCRIPTIONS REMARKS

1 FLDNAME VARCHAR2(50) Y
2 FLDDESC VARCHAR2(50) Y
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36.


